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Stt Họ và tên
Nam/

Nữ
Năm sinh Nơi hành nghề luật sư

1 Đặng Hồng Đức Nam 1947 Văn phòng luật sư Đặng Hồng Đức

2 Nguyễn Ngọc Ẩn Nam 1956 Văn phòng luật sư Đặng Hồng Đức

3 Phan Văn Bé Nam 1977 Văn phòng luật sư Đặng Hồng Đức

4 Đinh Văn Phú Nam 1981 Văn phòng luật sư Đặng Hồng Đức

5 Nguyễn Quốc Thắng Nam 19/05/1959 Văn phòng luật sư Đặng Hồng Đức

6 Hồ Thị Xuân Hương Nữ 1958 Văn phòng luật sư Xuân Hương

7 Võ Thị Thảo Nữ 1960 Văn phòng luật sư Xuân Hương

8 Huỳnh Hoa Thanh Nam 1957 Văn phòng luật sư Xuân Hương

9 Lại Phan Xuân Đào Nữ 02/01/1985 Văn phòng luật sư Xuân Hương

10 Thái Quang Trí Nam 1975 Văn phòng luật sư Chính Nghĩa

11 Ngô Quang Thế Nam 1971 Văn phòng luật sư Chính Nghĩa

12 Nguyễn Thị Thu Nguyệt Nữ 1979 Văn phòng luật sư Chính Nghĩa

13 Võ Phát Trí Nam 1974 Văn phòng luật sư Đức Trí

14 Phạm Văn Kết Nam 29/11/1975 Văn phòng luật sư Phạm Văn Kết

15 Đỗ Văn Quang Nam 1968 Văn phòng luật sư Đỗ Minh Quang
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16 Lê Phi Tùng Nam 1956 Văn phòng luật sư Chí Tâm

17 Cao Minh Trí Nam 25/07/1970 Văn phòng luật sư Chí Công

18 Nguyễn Văn Biết Nam 1956 Văn phòng luật sư Chí Công

19 Hứa Văn Đức Nam 04/01/1967 Văn phòng luật sư Chí Công

20 Huỳnh Lệ Linh Nữ 06/01/1977 Văn phòng luật sư Chí Công

21 Nguyễn Văn Hoàng Nam 21/11/1960 Văn phòng luật sư Chí Công

22 Trần Văn Nhã Nam 22/01/1974 Văn phòng luật sư Chí Công

23 Nguyễn Sỹ Ngọc Nam 10/02/1953 Văn phòng luật sư Chí Công

24 Phan Văn Mai Nam 10/05/1956 Văn phòng luật sư Chí Công

25 Võ Thành Nam Nam 30/01/1960 Văn phòng luật sư Chí Công

26 Đinh Thúy Dân Nữ 03/08/1963 Văn phòng luật sư Chí Công

27 Tô Phú Đông Nam 09/04/1959 Văn phòng luật sư Chí Công

28 Đỗ Thành Sơn Nam 12/09/1960 Văn phòng luật sư Xuân Hương

29 Nguyễn Văn Hiệp Nam 1953 Văn phòng luật sư Nguyễn Hiệp

30 Lê Thị Ngọc Thu Nữ 1966 Văn phòng luật sư Ngọc Thu

31 Bùi Tấn Tài Nam 1967 Văn phòng luật sư Ngọc Thu

32 Lê Hữu Phước Nam 1961 Văn phòng luật sư Lê Phước

33 Trần Minh Phụng Nam 1957 Văn phòng luật sư Lê Phước

34 Lê Thị Vân Lan Nữ 1965 Văn phòng luật sư Lê Lan
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35 Lê Anh Tuấn Nam 27/08/1955 Văn phòng luật sư Lê Anh Tuấn

36 Nguyễn Thành Nam Nam 1956 Văn phòng luật sư Lê Anh Tuấn

37 Lê Thị Mi Nữ 1958 Văn phòng luật sư Lê Anh Tuấn

38 Lê Văn Mộng Nam 1959 Văn phòng luật sư Lê Anh Tuấn

39 Võ Thị Băng Giang Nữ 1957 Văn phòng luật sư Băng Giang

40 Trần Văn Ngọc Nam 1955 Văn phòng luật sư Băng Giang

41 Nguyễn Hoàng Giang Nam 1968 Văn phòng luật sư Hoàng Giang

42 Nguyễn Hồng Thanh Nam 1972 Văn phòng luật sư Hồng Thanh

43 Hồ Thanh Hào Nam 09/12/1983 Văn phòng luật sư Hồng Thanh

44 Lê Thị Kim Chung Nữ 1960 Văn phòng luật sư Kim Chung

45 Nguyễn Thiện Duy Nam 1956 Văn phòng luật sư Kim Chung

46
Dương Hữu Thanh

 Phương
Nữ 1965 Văn phòng luật sư Dương Phương

47 Nguyễn Thị Kim Loan Nữ 12/01/1971 Văn phòng luật sư Kim Loan

48 Nguyễn Văn Bé Nam 01/07/1960 Văn phòng luật sư Kim Loan

49 Nguyễn Ngọc Thanh Nam 24/10/1958 Văn phòng luật sư Kim Loan

50 Huỳnh Thị Quỳnh Hoa Nữ 1959 Văn phòng luật sư Quỳnh Hoa

51 Đặng Thị Kim Tư Nữ 1962 Văn phòng luật sư Quỳnh Hoa

52 Nguyễn Thị Mai Nữ 20/07/1963 Văn phòng luật sư Quỳnh Hoa

53 Ngô Thị Kim Xuyến Nữ 1960 Văn phòng luật sư Kim Xuyến
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54 Nguyễn Văn Hiếu Nam 1982 Văn phòng luật sư Kim Xuyến

55 Nguyễn Văn Tuấn Nam 1954 Văn phòng luật sư Nguyễn Văn Tuấn

56 Trần Văn Lẫm Nam 11/09/1956 Văn phòng luật sư Trần Thanh

57 Tăng Thị Liên Nữ 1961 Văn phòng luật sư Tăng Thị Liên

58 Lê Văn Lợi Nam 1956 Văn phòng luật sư Lê Lợi

59 Hồ Mỹ Son Nữ 27/08/1985 Văn phòng luật sư Mai Lý

60 Võ Phước Trường Nam 1949 Công ty Luật TNHH Đồng Thuận

61 Mai Tuyên Nam 1976
Công ty Luật TNHH MTV Tuyên Thụy 

và Cộng sự

62 Trần Hà Xuân Phong Nam 1976
Công ty Luật TNHH MTV Tuyên Thụy 

và Cộng sự

63 Nguyễn Tấn Tới Nam 1972
Chi nhánh Công ty Luật TNHH Luật 

Hoàng và Cộng sự

64 Nguyễn Thanh Tuấn Nam 1975
Chi nhánh Công ty Luật TNHH Luật 

Hoàng và Cộng sự

65 Nguyễn Xuân Nhạc Nam 1949
Chi nhánh Công ty Luật hợp danh Anh 

em Luật sư 

66 Lê Hồng Bảo Nam 1955
Chi nhánh Công ty Luật hợp danh Anh 

em Luật sư 

67 Phạm Hoàng Đức Nam 1972
Chi nhánh Công ty Luật hợp danh Anh 

em Luật sư 

68 Đoàn Quốc Cường Nam 1956
Chi nhánh Công ty Luật hợp danh Anh 

em Luật sư 

69 Trang Sĩ Xê Nam 1948
Chi nhánh Công ty Luật hợp 

danh Thiên Lộc

70 Mai Ngọc Tuấn Nam 13/04/1989 Chi nhánh Văn phòng luật sư Tiến Vinh

71 Lê Bạch Phượng Nữ 1957 Hội luật gia huyện Lai Vung, 

72 Huỳnh Trí Cường Nam 1957
Trung tâm Tư vấn pháp luật thuộc Hội 

luật Gia thành phố Sa Đéc
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73 Ngô Thị Thanh Nữ 1961
Trung tâm Tư vấn pháp luật thuộc Hội 

luật gia huyện Tháp Mười

74 Trần Thanh Thức Nam 1982
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế 

DOMESCO 

75 Đào Thị Thùy Trang Nữ 1987
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế 

DOMESCO

76 Huỳnh Ngọc Em Nam 1978
Công ty Cổ phần xây lắp và Vật liệu

xây dựng Đồng Tháp

77 Huỳnh Thị Tố Quyên Nữ 09/10/1982
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế 

DOMESCO

Người lập biểu Đồng Tháp, ngày   tháng 4 năm 2020

   KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Thị Thể Xuyên Nguyễn Thanh Tâm


